
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCDD21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,445,000

1 66DCDD20066 ĐỖ VIỆT ANH 07/10/1997 3.3 F 4.8 D 4.0 D 6.6 C+ 5.5 C 5.4 D+ 7.2 B 1 15,000

2 66DCDD20552 HOÀNG HOÀNG ANH 22/09/1997 5.8 C 2.9 F 5.2 D+ 2.4 F 5.4 D+ 1.9 F 5.2 D+ 3 45,000

3 66DCDD20555 NGÔ KHẮC TUẤN ANH 16/02/1996 0.0 F 1.8 F 1.7 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 2.3 F 4 60,000

4 66DCDD23026 PHẠM QUANG ANH 21/10/1997 2.0 F 4.2 D 3.8 F 3.8 F 2.1 F 3.3 F 5.1 D+ 5 75,000

5 66DCDD20089 NGUYỄN VĂN CHANH 08/04/1997 3.6 F 4.4 D 4.9 D 5.6 C 4.8 D 5.4 D+ 5.2 D+ 1 15,000

6 66DCDD20502 NGUYỄN TRUNG CHÍNH 08/10/1996 3.1 F 6.3 C+ 5.6 C 3.5 F 4.1 D 4.0 D 5.4 D+ 2 30,000

7 66DCDD20665 NGUYỄN VĂN CHUNG 06/08/1997 2.2 F 2.9 F 5.3 D+ 5.6 C 1.7 F 4.0 D 5.8 C 3 45,000

8 66DCDD20055 LÊ TIẾN CƯỜNG 16/07/1997 4.7 D 4.0 D 5.6 C 5.9 C 3.1 F 4.3 D 5.8 C 1 15,000

9 66DCDD20591 PHẠM QUỐC CƯỜNG 12/05/1997 2.0 F 1.3 F 1.7 F 0.0 F 1.6 F 3.3 F 4.5 D 5 75,000

10 66DCDD20627 NGUYỄN KIM CƯƠNG 12/05/1997 6.1 C+ 5.6 C 5.4 D+ 2.8 F 3.5 F 5.0 D+ 6.5 C+ 2 30,000

11 66DCDD20041 VŨ TIẾN DŨNG 13/10/1997 1.5 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 3.8 F 2 30,000

12 66DCDD20188 DƯƠNG ANH ĐỨC 12/12/1997 5.0 D+ 3.8 F 3.6 F 2.1 F 4.6 D 4.0 D 5.6 C 3 45,000

13 66DCDD20117 PHÙNG VĂN ĐỨC 09/12/1997 0.0 F 2.7 F 1.7 F 2.1 F 1.5 F 0.4 F 6.2 C+ 5 75,000

14 66DCDD20360 TRẦN MINH ĐỨC 09/05/1997 2.7 F 2.9 F 2.3 F 2.8 F 3.6 F 2.6 F 5.0 D+ 6 90,000

15 66DCDD20779 TRẦN VĂN ĐẠT 26/07/1996 8.4 B+ 9.2 A 6.5 C+ 7.3 B 5.8 C 8.6 A 7.5 B 0 0

16 66DCDD20560 NGUYỄN VĂN HÀI 21/03/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

17 66DCDD20157 DOÃN VĂN HÀO 06/04/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

18 66DCDD23036 ĐỖ XUÂN HẢI 19/10/1996 4.6 D 8.3 B+ 7.3 B 8.0 B+ 9.2 A 5.7 C 7.2 B 0 0

19 66DCDD20067 TRỊNH KIM HIỆP 06/06/1997 0.0 F 2.0 F 1.9 F 4.9 D 2.3 F 1.7 F 5.8 C 4 60,000

20 66DCDD20142 VŨ XUÂN HIỆP 03/08/1997 2.6 F 5.8 C 4.4 D 8.0 B+ 5.9 C 4.0 D 7.5 B 1 15,000

21 66DCDD20825 HOÀNG TRUNG HIẾU 09/09/1997 2.3 F 2.7 F 3.1 F 3.5 F 2.9 F 4.0 D 5.8 C 5 75,000

22 66DCDD20937 LÊ TRUNG HIẾU 01/01/1996 5.0 D+ 3.6 F 2.9 F 7.3 B 3.5 F 3.7 F 2.6 F 5 75,000

23 66DCDD20732 ĐÀO HUY HOÀNG 28/04/1997 5.9 C 3.2 F 3.7 F 7.3 B 3.3 F 5.7 C 2.5 F 4 60,000

24 66DCDD20415 TRẦN MINH HOÀNG 01/01/1997 6.8 C+ 3.8 F 2.9 F 5.9 C 3.2 F 4.5 D 2.5 F 4 60,000

25 66DCDD20671 ĐỖ VĂN HÙNG 12/06/1997 1.1 F 0.0 F 5.2 D+ 2.1 F 0.9 F 1.5 F 7.2 B 4 60,000

26 66DCDD20391 NGUYỄN HUY HÙNG 20/01/1997 6.9 C+ 3.5 F 5.6 C 5.9 C 5.5 C 3.0 F 6.2 C+ 2 30,000

27 66DCDD20122 NGUYỄN VĂN HUY 25/04/1995 3.6 F 4.6 D 4.3 D 5.6 C 5.0 D+ 4.0 D 6.9 C+ 1 15,000

28 66DCDD20098 PHẠM ĐĂNG HUY 15/03/1997 0.0 F 2.0 F 0.0 F 2.4 F 2.0 F 0.0 F 2.2 F 4 60,000

29 66DCDD20639 TRẦN ĐỨC KHANH 19/04/1997 4.5 D 4.0 D 4.3 D 3.5 F 2.3 F 3.0 F 5.3 D+ 3 45,000

30 66DCDD20516 TRẦN NGỌC KHÁNH 08/08/1997 6.1 C+ 4.4 D 6.4 C+ 5.2 D+ 3.0 F 5.8 C 3.9 F 2 30,000

31 66DCDD20193 PHẠM KIM KIÊN 26/05/1997 2.9 F 2.7 F 3.5 F 5.2 D+ 1.5 F 4.0 D 4.8 D 4 60,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,445,000

S

T

T

D
C

2
C

T
3

1
_
Đ

ịa
 c

h
ấ

t 

c
ô

n
g

 t
rì

n
h

 (
2
)

D
C

2
C

O
2
5
_
S

ứ
c
 

b
ề

n
 v

ậ
t 

li
ệ
u

 (
4
)

D
C

2
C

T
5

0
_
T

h
ủ

y
 

lự
c
 (

2
)

Họ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

D
C

4
C

T
1

6
_
T

h
ự

c
 

tậ
p

 T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 đ
ịa

 

c
h

ấ
t 

(1
)

D
C

1
C

B
5
7
_
T

o
á

n
 3

 

(3
)

D
C

2
C

T
1

6
_
T

rắ
c
 đ

ịa
 

(3
)

D
C

1
L

L
0

3
_
T

ư
 

tư
ở

n
g

 H
ồ

 C
h

í 

M
in

h
 (

2
)

32 66DCDD20250 LÊ TIẾN LÂM 03/04/1997 3.7 F 2.8 F 7.7 B 2.8 F 2.2 F 3.6 F 5.7 C 5 75,000

33 66DCDD20184 LÊ NGỌC LINH 19/04/1997 3.4 F 2.8 F 3.8 F 5.9 C 4.0 D 2.9 F 4.6 D 4 60,000

34 66DCDD20147 VŨ TIẾN LY 25/11/1997 2.0 F 4.7 D 2.1 F 3.1 F 2.0 F 4.0 D 3.5 F 5 75,000

35 66DCDD23035 PHẠM QUANG MINH 04/11/1997 5.1 D+ 3.3 F 5.3 D+ 4.5 D 4.5 D 4.4 D 4.6 D 1 15,000

36 66DCDD20706 TRẦN CÔNG MINH 01/10/1997 3.1 F 2.0 F 4.2 D 3.5 F 1.6 F 2.6 F 4.9 D 5 75,000

37 66DCDD20325 NGUYỄN HẢI NAM 13/03/1997 2.7 F 3.7 F 5.0 D+ 3.1 F 4.5 D 6.1 C+ 5.4 D+ 3 45,000

38 66DCDD20536 LÊ THANH PHƯƠNG 13/10/1997 4.0 D 3.8 F 3.8 F 4.9 D 5.4 D+ 3.3 F 6.2 C+ 3 45,000

39 66DCDD20481 ĐỖ NGỌC QUÝ 30/01/1997 3.3 F 6.9 C+ 3.3 F 2.8 F 5.5 C 6.1 C+ 6.0 C+ 3 45,000

40 66DCDD20076 VŨ ĐÌNH SƠN 26/07/1997 5.2 D+ 4.0 D 4.5 D 5.9 C 1.4 F 2.6 F 4.8 D 2 30,000

41 66DCDD20058 BÙI VĂN TÀI 30/08/1997 6.4 C+ 3.5 F 3.6 F 4.2 D 2.9 F 3.3 F 4.5 D 4 60,000

42 66DCDD20103 PHÙNG THẾ TÀI 03/08/1997 1.7 F 1.7 F 3.5 F 0.0 F 1.4 F 0.7 F 2.4 F 6 90,000

43 66DCDD20600 ĐỖ DUY TÂN 17/03/1997 6.6 C+ 3.6 F 5.0 D+ 3.1 F 2.4 F 3.0 F 5.0 D+ 4 60,000

44 66DCDD20217 BÙI DUY THÁI 05/04/1997 5.4 D+ 4.5 D 5.6 C 4.9 D 4.3 D 4.0 D 5.4 D+ 0 0

45 66DCDD20377 HOÀNG TUẤN THÀNH 28/02/1997 3.1 F 2.9 F 4.9 D 3.1 F 4.0 D 2.6 F 5.2 D+ 4 60,000

46 66DCDD20137 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 12/06/1997 4.7 D 3.8 F 5.6 C 5.9 C 6.6 C+ 3.7 F 4.2 D 2 30,000

47 66DCDD20321 PHAN HỮU THẮNG 13/07/1997 4.7 D 4.7 D 4.5 D 3.1 F 4.5 D 2.6 F 5.4 D+ 2 30,000

48 66DCDD20593 PHẠM HỮU THỦY 05/06/1997 4.7 D 3.3 F 4.5 D 3.5 F 3.3 F 2.6 F 2.1 F 5 75,000

49 66DCDD20680 TRẦN MINH TIẾN 04/10/1997 6.8 C+ 2.9 F 3.5 F 4.9 D 3.3 F 0.0 F 5.6 C 3 45,000

50 66DCDD20688 LÊ ĐÌNH TRÍ 01/03/1995 2.2 F 2.9 F 5.4 D+ 7.0 B 3.4 F 2.6 F 3.7 F 5 75,000

51 66DCDD20603 TRẦN GIA TRUNG 13/02/1996 4.8 D 4.5 D 6.1 C+ 6.6 C+ 3.8 F 4.7 D 5.9 C 1 15,000

52 66DCDD20205 NGUYỄN ANH TUẤN 23/12/1997 2.0 F 3.3 F 4.8 D 6.6 C+ 3.5 F 2.2 F 5.6 C 4 60,000

53 66DCDD20359 HOÀNG DƯƠNG TÙNG 16/09/1997 4.0 D 3.0 F 2.0 F 3.1 F 4.2 D 2.2 F 4.8 D 4 60,000

54 66DCDD20830 NGUYỄN QUANG VĨNH 06/10/1993 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 0.0 F 2.2 F 2 30,000


